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Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm 
nay

Quý này năm 
trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 19 45,387,285,413 27,192,489,040 56,601,448,851 36,863,838,357

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 24,653,368 752,749,480 102,076,130 1,035,853,112

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 45,362,632,045 26,439,739,560 56,499,372,721 35,827,985,245

4. Giá vốn hàng bán 11 20 34,669,006,484 22,707,886,495 44,271,816,928 30,228,128,625

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 10,693,625,561 3,731,853,065 12,227,555,793 5,599,856,620

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 21 3,474,599,581 1,093,248,351 5,196,308,212 1,433,087,316

7. Chi phí tài chính 22 22 25,932,808 27,569,444 25,932,808 105,329,910

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 27,569,444 0 105,329,910

8. Chi phí bán hàng 24 5,088,327,106 1,356,715,543 6,792,379,656 2,298,812,614

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,447,887,028 1,322,563,225 3,852,161,745 2,151,882,352

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 6,606,078,200 2,118,253,204 6,753,389,796 2,476,919,060

11. Thu nhập khác 31 9,091,730 252,937,172 28,760,717,230 259,883,455

12. Chi phí khác 32 0 23,281,762 12,578,328,457 23,281,762

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 9,091,730 229,655,410 16,182,388,773 236,601,693

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0 0 0

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 23 6,615,169,930 2,347,908,614 22,935,778,569 2,713,520,753

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 1,619,680,033 603,372,583 5,784,638,799 662,675,937

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 4,995,489,897 1,744,536,031 17,151,139,770 2,050,844,816

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 -75,279,623 0 -165,791,460 0

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 5,070,769,520 0 17,316,931,230 0

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70
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